	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỜI KHÓA BIỂU

LỚP  44LTCĐNM1; 44LTCĐNM2;44LTTCNM1; 44SCNM1

Tuần từ 26 - 31/12/2016
	Lớp
	Buổi học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	
	
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	01/01/2017

	44LTCĐNM1

P02 Nhà xưởng
	S
	Máy điện và
TB điện TT
(Cô Thúy)
	BDSCHTPV 

Diesel TT

(T.Chính)
	TBTĐ nhiệt

(T.Vinh)
	Hóa KT

(T.Thụ)
	BDSC hệ trục TT

(T.Việt)
	BDSCHTPV 

Diesel TT

(T.Chính)
	Nghỉ tết 

Dương lịch

	
	C
	BDSC hệ trục TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	

	44LTCĐNM2
P02 Nhà xưởng
	S
	Máy điện và
TB điện TT
(Cô Thúy)
	BDSCHTPV 

Diesel TT

(T.Chính)
	TBTĐ nhiệt

(T.Vinh)
	Hóa KT

(T.Thụ)
	BDSC hệ trục TT

(T.Việt)
	BDSCHTPV 

Diesel TT

(T.Chính)
	Nghỉ tết 

Dương lịch

	
	C
	BDSC hệ trục TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	BDSC Diesel TT

(T.Việt)
	

	44LTTCNM1
Thanh Hóa
	S
	Môn học: Máy điện hàng hải
Giảng viên: Vũ Hà Việt (Từ ngày 26 đến 31/12/2016)

Địa điểm: Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

	44SCNM1
Thanh Hóa
	C
	Môn học: Điện tàu thủy
Giảng viên: Vũ Hà Việt (Từ ngày 26 đến 31/12/2016)

Địa điểm: Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa


Ghi chú:   -    Buổi sáng : Thời gian học bắt đầu từ 07h00’.

·  Buổi chiều thời gian học bắt đầu từ 16h00:  

	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại
	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại

	Phạm Mạnh Cường
	GĐ TT
	0913.242.739
	Phạm Quang Vinh
	Giảng viên
	0904.308.911

	Bùi Duy Chính
	Giảng viên
	0912.002.103
	Vũ Hà Việt
	Giảng viên
	0915.020.457

	Hà T.Hồng Thúy
	Giảng viên
	0982.762.798
	Lê Huy Thụ
	Giảng viên
	0942.127.286

	Trần Quốc Việt
	Giảng viên
	0943.095.309
	
	
	


                                                                               TRUNG TÂM ĐTBDNVH
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ HÀNG HẢI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THỜI KHÓA BIỂU

LỚP  44LTCĐNL1; 44LTCĐNL2; 44 LTTCNL2; 44LTTCNL1; 44SCNB1

Tuần từ  26 - 31/12/2016
	Lớp
	Buổi học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	CN

	
	
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	30/12
	31/12
	01/01/2017

	44LTCĐNL1

P - 01 

Nhà xưởng
	S
	Địa văn 3

(T.Hiếu)
	An toàn LĐ3

(Đ.Trung)
	Khai thác TV

(T.Bản)
	Thiên văn

(T.Hương)
	Địa văn 3

(T.Hiếu)
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Nghỉ tết 

Dương lịch

	
	C
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Khai thác TV

(T.Bản)
	
	
	

	44LTCĐNL2

P - 01 

 Nhà xưởng
	S
	Địa văn 3

(T.Hiếu)
	An toàn LĐ3

(Đ.Trung)
	Khai thác TV

(T.Bản)
	Thiên văn

(T.Hương)
	Địa văn 3

(T.Hiếu)
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Nghỉ tết 

Dương lịch

	
	C
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Khai thác TV

(T.Bản)
	
	
	

	44LTTCNL2

P - 405 

Khu A
	C
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Địa văn 2

(T.Lợi)
	La bàn từ*

(Q.Tú)
	Máy Điện HH

(Đỗ Quyết)
	Thủy nghiệp

(T.Trung)
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	Nghỉ tết 

Dương lịch

	
	
	
	
	Hàng hóa VTB                                                                  (T.Vinh)
	
	
	
	

	44LTTCNL1

Thanh Hóa
	S
	Môn học: Điều động tàu 2 (45t)

Giảng viên: Đoàn Tân Thành  (Từ ngày 26 đến ngày 31/12/2016)

Địa điểm: Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa

	44SCNB1

Thanh Hóa
	C
	Môn học: Trang TB hàng hải (30t) Hỗ trợ điều đông (30t)

Giảng viên: Đoàn Tân Thành  (Từ ngày 26 đến ngày 31/12/2016)

Địa điểm: Hoằng Thanh – Hoằng Hóa – Thanh Hóa


Ghi chú: -  Buổi sáng : Thời gian học bắt đầu từ 07h00’.

· Buổi chiều thời gian học bắt đầu từ 16h00:  
	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại
	Họ tên GV
	Chức danh
	Điện thoại

	Phạm Mạnh Cường
	GĐ TT
	0913.242.739
	 Đặng Lê Vinh
	Giảng viên
	0912.303.853

	Hà Trọng Hiếu
	Giảng viên
	0912.155.179
	 Nguyễn Thị Huyền
	Giảng viên
	0975.258.468

	Hoàng Văn Hương
	Giảng viên
	0912.489.133
	Ngô Thế Anh Hào
	Giảng viên
	0986.025.458

	Cao Đức Bản
	Giảng viên
	0934.509.264
	 Nguyễn Quang Tú
	Giảng viên
	0912.811.521

	Nguyễn Đức Trung
	Giảng viên
	0902.003.768
	Đỗ Đức Lợi
	 Giảng viên
	 0903.583.583

	
	
	
	
	
	


                                                                           TRUNG TÂM ĐTBDNVH
